
1. Nhãn trực tiếp:
- Tuyp 5g.

2. Nhãn trung gian:

~- Hộp 1 tuyp x 5g.
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Chiđịnh:Trịcácbệnhnấmngoàidavàniêm mac(Candida. Trichophyton
subrum, T. Epidermophytonloccosum,Ề . Mialassezia furlur...}:
Langben,nấmđachân,nấmrathân.
Indications: Treatmentoffungalinfectionsofskinandmucousmembranes
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chỉđịnh trọng-Liều
omersánh đồng:ng khe no hườn đình am
Tan,Undesirableoffects -Precautions-Dosageand
Seater: eaduvewanetheat
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Kembôida

KETOVAZOL
Ketoconazol 0,1g
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3. Tờ hướng dẫn sử dụng:

 

KEM BO! DA

KETOVAZOL 2%
Thành phần: Mỗi tuýp chứa:

+ Ketoconazole. oi. GY... 5314 (ÄSVÚNS › CAU MA c Hy: cếth các 01g
TAMUIC VE Q.0 Q00 Q01 0 0n ng ng nen kn k v na 5q
(Disodium edetat, Sodium metabisulHit, Celostearyl alcohol, Vaselin, Dấu
Parafin, Glycerin, Propylen glycol, Nướctinh khiết).

Quy cách đồng gói:
Hộp1 tuýpx5g.

Chỉ định:

Trị các bệnh nấm ngoài da và niêm mạc (Candida, Trichophyton rubrum,

T. mentagrophytes, Epidermophylon loccosum. Malassezia furiur...): Lang

ben, nấm da chân, nấm da thân.

Liểu dùng và cách dùng:

- Nấm Candida ở da, lang ben, nấm da thân hoặc nấm da đùi: Bôi 1 lần/ ngày
trong 2 tuần.

+ Viêm da bã nhờn: Bôi 2 lần/ ngày trong 4 tuần hoặc cho đến khi khỏi bệnh,
+ Nấm da chân: Bôi 1 lần/ ngày trong 2 tuần.

Ghống chỉ định:
Mẫn cảm với Ketnconazol

Thận trọng:

+ Khi sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú.
- Khi không có dấu hiệu và triệu chứng bệnh lý,

- Không bôi thuốc vào vùng niêm mạc nhưở mắt, miệng hay âm đạo có thể gây
kích ứng.

Tương |tác thuốc:

Để tránh tưởng tác giữa các thuốc, thông báo cho Bác sỹ hoặc Dược sỹ về
những thuốc đang sử dụng.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú :

>Thai ky mang thai:

-Keloconazol gây quái thai ở chuột (dính ngón và thiếu ngón) ở liểu
80mg/kg/ngày (gấp 10 lần liều uống tối đa khuyên dùng cho người).

: Keloconazol qua được nhau thai, nhưng còn chưa có những nghiên cứu đẩy dủ ở
người. Thuốc ch dùng cho người mang thai khi lợi ích điều trị xác đảng hơn các
nguy cơ có thể gây ra cho thai nhi.

>Thời kỳ cho con bủ:

Thuốc có thế tiết vào sữa, do đó người mẹ đang điều trị với Ketoconazol không
nên cho con bú.

Tác đậng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc
Chưa thấy thuốc có ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy.

Tác dụng không mong muốn:
+ Đôi khi có cảm giác nóng rát hoặc kích ứng da.
: Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử
dụng thuốc.

Các đặc tính được lực học :

+ Ketoconazol là thuốc chống nấm có phổ rộng, tác dụng trên nhiều loại nấm gay
bénh nhu Candida spp, Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis,

Epidermophyton floccosum, Histoplasma capsulatum. Ngoài ra thuốc còn tác
dụng trên một vài vị khuẩn Gram dương.

- Gũng như các dẫn chất azol chống nấm khác, ketoconazol ức chế hoạt tính của

cytochrom P„„ là hệ enzym cần thiết cho quả trình khử methyl các 14 alpha-

methyl-sterol thành ergosterol là sterol chính của màng tế bào nấm, lượng
ergosterol bị giảm làm thay đối tính thấm và chức nang của màng tế bảo nấm.

Gác đặc tính được động học :
- Kem bôi da thấm qua lớp biểu bì tạo tác dựng trị liệu tại chỗ nơi bị nhiễm nấm.
Trên nấm candida ức chế sự biến đối từ dạng bào tử chối thành thế sợi là dạng
gây bệnh. Một phần thuốc có tác dụng toan thân do thâm nhập vào tĩnh mạch.

- Ketoconazol chuyển hóa một phần ở gan tạo ra các dẫn chất không có hoạt tính
qua quá trình oxy hóa và thoái giáng vòng imidazol và piperazin, quá trình
0-dealkyl oxy hóa và hydroxyd hóa nhân thơm. Con đường chính thải trừ thuốc

và các chất chuyển hóa của nó qua mật rồi vào phân.

§ử dụng quá liều và cáchxửtrí:
Khi xảy ra quả liều, phải ngưng dùng thuốc và dùng các biện pháp chữa trị triệu
chúng thích hợp.
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hông dùng thuốc quá thời hạn sử dụng ghi trên nhãn.

0TY tP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.

Nhà máy: 66 Vũ Trọng Phụng, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang.

ĐT: 076.3934227 Fax: 076.3934226
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